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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1// Võ Hồng Ánh Vân. 

Các Hội thẩm quân nhân: 

     2// Nay Lan; 

     2// Lưu Đức Hải. 

- Thư ký phiên tòa: 1// Huỳnh Ngọc Diện, Cán bộ Tòa án quân sự Khu 

vực 1 Quân khu 5. 

- Đại diện Viện kiểm sát quân sự Khu vực 52 Quân khu 5 tham gia 

phiên tòa: 3// Hoàng Thanh Đức, Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường d50, e991, Bộ Chỉ huy quân sự 

(BCHQS) tỉnh Gia Lai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

10/2023/TLST-HS ngày 19/6/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 

11/2023/QĐXXST-HS ngày 19/7/2023, đối với các bị cáo: 

1. Phan Văn H (tên gọi khác: Bình Định); sinh ngày 09/9/2000 tại tỉnh 

Gia Lai; giới tính: Nam; nơi ĐKHKTT: Tổ 9, phường IK, thành phố P, tỉnh Gia 

Lai; chỗ ở hiện tại: Hẻm số 1, đường N, Tổ 6, phường IK, thành phố P, tỉnh Gia 

Lai; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Ngọc V, sinh năm 1974 và bà 

Trần Thị Thu T1, sinh năm 1978; tiền án: Bản án số 32/2021/HS-ST ngày 

15/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai xử phạt Phan Văn H 

01 năm 03 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 25/01/2022; tiền sự: không; nhân thân: Ngày 05/7/2023 bị Ủy ban 

nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

“Tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm”; bị bắt tạm giữ ngày 02/01/2023, tạm 

giam ngày 11/01/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Quân đoàn 3; 

có mặt. 

2. Nguyễn Ngọc T (tên gọi khác: Còi); sinh ngày: 14/01/2002 tại tỉnh Gia 

Lai; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: Thôn 3, xã D, thành phố P, tỉnh Gia Lai; cấp 

bậc, chức vụ, đơn vị khi phạm tội: B1, CS, a7, b6, c2, d50, e991, BCHQS tỉnh 

Gia Lai; nhập ngũ: tháng 02/2021; trình độ học vấn: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1978; 
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tiền án, tiền sự: không; nhân thân: chưa bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ 

luật; bị bắt tạm giữ ngày 02/01/2023, tạm giam ngày 11/01/2023, hiện đang bị 

tạm giam tại Trại tạm giam Quân đoàn 3; có mặt. 

Người làm chứng: 

- Ông Nguyễn Văn L; có mặt. 

- Bà Trần Thị Thu T1; có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị H1; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Ngọc T được đơn vị cho nghỉ phép từ ngày 26/12/2022 đến 

05/01/2023. Sáng ngày 01/01/2023, T đến nhà bạn là Phan Văn H chơi tại Hẻm 

1, đường N, phường IK, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Tại đây, H sử dụng điện 

thoại di động (ĐTDĐ) của mình vào tài khoản Facebook tên “Huy Phan Văn” 

(là tài khoản của H) lướt mạng xã hội thì thấy có người bán pháo nên H rủ T 

cùng góp tiền để mua pháo về bán lại kiếm lời, nghe H rủ thì T đồng ý và cùng 

thống nhất mỗi người góp 5.000.000 đồng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, T đến 

nhà H và đưa cho H 5.000.000 đồng, H tiếp tục sử dụng ĐTDĐ vào tài khoản 

Facebook của mình liên hệ với người bán pháo và đặt mua 20 hộp pháo hoa nổ 

loại 49 viên/hộp; 06 bì pháo nổ loại 100 viên/bì với giá 10.000.000 đồng và 

người bán hẹn sáng hôm sau sẽ giao nhận pháo. 

Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 02/01/2023, T đến nhà H, lúc này H gọi điện 

cho bạn tên Nguyễn Văn L mượn xe mô tô nói là để đi chơi và L đồng ý. 

Khoảng 07 giờ 30 phút cùng ngày, H nhận được cuộc gọi của người bán pháo 

qua ứng dụng Messenger và hẹn H đến khu vực đường L, phía trước trang trại 

TN, thuộc phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Sau đó, H điều khiển xe mô tô 

BKS 81B2-946.10 chở T đến khu vực trên gặp người bán pháo giao tiền và nhận 

pháo rồi chở về nhà H cất giấu. Khoảng 10 giờ 00 phút cùng ngày, có người liên 

hệ với H qua ứng dụng Facebook của H hỏi mua 03 hộp pháo hoa nổ loại 49 

viên/hộp, H và T thống nhất bán với giá 2.000.000 đồng và hẹn người mua đến 

khu vực đường L, phía trước trang trại TN để giao dịch. H chở T đến địa điểm 

trên giao cho người mua 03 hộp pháo hoa nổ và nhận 2.000.000 đồng rồi cả hai 

quay về lại nhà H. Đến khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, H và T đang ở tại nhà 

H thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P, tỉnh Gia Lai đến kiểm tra 

và phát hiện tại nhà H có pháo nổ. Công an đã tiến hành kiểm tra toàn diện nơi ở 

của H và lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với H và T. 

Công an thành phố P, tỉnh Gia lai đã thu giữ tại nhà Phan Văn H những vật 

gồm: 17 hộp giấy được dán kín bằng giấy màu, mỗi hộp kích thước 

(17x17x10)cm, trên thân hộp có dòng chữ “KS4 – 4911K BILLION TIME E – 49 

SHOTS – 2STEPS”; 06 bì ni long có kích thước (16x17)cm bên trong có chứa 

nhiều vật hình tròn, mỗi vật đều nối 01 sợi dây; 01 vật kim loại có hình dạng 
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giống súng loại ổ quay màu đen, trên thân có dòng chữ “Sky Marshal”; 01 vật 

kim loại có hình dạng giống súng ổ quay có tay cầm màu đen, thân màu trắng; 01 

vật hình cầu có hình dạng giống lựu đạn màu cam; 01 vật hình cầu có hình dạng 

giống lựu đạn màu đen; 16 vật có hình dạng giống viên đạn đầu màu đen, thân 

màu vàng; 01 ĐTDĐ loại cảm ứng, màu đen, phía sau có hình quả táo bị khuyết 

và dòng chữ iPhone; 01 ĐTDĐ loại cảm ứng màu xám, phía sau có hình quả táo 

bị khuyết và dòng chữ iPhone S; 01 ĐTDĐ loại phím bấm, màu đen, mặt trước và 

mặt sau có dòng chữ PHILIPS; 10 tờ Polyme mệnh giá 200.000 đồng. 

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường, Sơ đồ hiện trường do Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố P, tỉnh Gia Lai lập hồi 16 giờ 30 phút ngày 

02/01/2023 thể hiện: Hiện trường xảy ra sự việc là tại nhà chị Trần Thị Thu T1, 

thuộc Tổ 6, phường IK, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Căn nhà cấp 4, kết cấu khung 

thép chịu lực 02 tầng, nơi xảy ra vụ việc tại tầng trệt có 01 phòng ngủ kích thước 

(3,5x3)m, góc Đông Bắc phòng ngủ là 01 tủ nhựa, ngay trước tủ có 06 bì ni lông 

có nhiều viên nhựa hình cầu nhiều màu sắc, bên trên có gắn dây cháy. Góc Đông 

Nam phòng cách tâm cửa ra vào 1,6m có 17 hộp giấy in màu xanh, bên trên thân 

có nhãn ghi “RS4-4911K” xếp chồng nhau… 

Tại Bản kết luận giám định số 93/KL-KTHS ngày 11/01/2023 của Phòng 

K Công an tỉnh Gia Lai kết luận: 17 hộp giấy kín, bên ngoài dán giấy màu, in 

chữ nước ngoài và chữ “KS4 – 4911K BILLION TIME E – 49 SHOTS – 

2STEPS” bên trong mỗi hộp đều có 49 vật hình trụ có dây nối liên kết với nhau 

đựng trong một thùng giấy các tông niêm phong chuyển đến giám định là pháo 

hoa nổ, tổng khối lượng 27,8kg; 06 bì nilon trong suốt, bên trong mỗi bì nilon có 

100 vật hình cầu bằng nhựa, đường kính 2,5cm, có gắn đoạn dây màu xanh đựng 

trong một thùng các tông niêm phong chuyển đến giám định là pháo nổ, tổng 

khối lượng 2,6kg. Số lượng pháo còn lại sau trừ lấy mẫu giám định (03 hộp 

pháo hoa nổ; 01 bì pháo nổ): 14 hộp pháo hoa nổ loại 49 viên/hộp, 05 bì pháo nổ 

loại 100 viên/bì. 

Tại Bản kết luận giám định số 27/KL-KTHS ngày 28/3/2023 của Phân viện 

K tại thành phố Đà Nẵng kết luận: 01 vật kim loại có hình dạng giống súng ổ xoay 

(ổ quay) màu đen, trên thân có dòng chữ “Sky Marshal” là súng dùng áp lực hơi 

bắn viên bi, thuộc đồ chơi nguy hiểm (không phải vũ khí hay công cụ hỗ trợ), hiện 

tại khẩu súng không sử dụng bắn được; 01 vật kim loại có hình dạng giống súng ổ 

xoay (ổ quay) có ốp tay cầm màu đen, thân màu trắng là súng tự chế tạo không 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát 

thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất 

tương tự như súng ngắn, hiện tại khẩu súng sử dụng bắn được và thuộc vũ khí quân 

dụng; 16 vật có hình dạng giống viên đạn, đầu màu đen, thân màu vàng là đạn cỡ 

(5,6x15,6)mm, hiện tại còn sử dụng được và thuộc vũ khí thể thao. 

Tại Biên bản kiểm tra an toàn và tháo rời các vật liệu nổ ngày 21/3/2023 

và Công văn số 31/TBMMT-CV ngày 23/3/2023 của Trung tâm xử lý B$M 

Quân đoàn 3 xác định: 01 vật hình cầu có hình dạng giống lựu đạn, màu cam, 
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quá trình kiểm tra tháo rời các chi tiết từng bộ phận, xác định đây là mô hình lựu 

đạn được sử dụng trong huấn luyện bộ binh, không có tính năng tác dụng gây 

nổ, đảm bảo an toàn; 01 vật hình cầu có hình dạng giống lựu đạn màu đen, quá 

trình kiểm tra không thể tháo rời chi tiết các bộ phận, kết cấu hàn kim loại cố 

định, xác định đây là khối kim loại màu đen có dạng hình lựu đạn, đảm bảo an 

toàn. 

Ngày 25/4/2023, Cơ quan điều tra hình sự (CQ ĐTHS) Khu vực 5, Quân 

khu 5 làm phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm số 84/PC-NT và bàn giao 01 

khẩu súng ổ xoay (ổ quay) có ốp tay màu đen, thân màu trắng; 10 viên đạn thể 

thao cỡ (5,6x15,6)mm cho Cơ quan A Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo thẩm 

quyền. 

Ngày 26/5/2023, CQ ĐTHS Khu vực 5, Quân khu 5 ra Văn bản số 107/CV-

ĐTHS và bàn giao 01 khẩu súng ổ xoay (ổ quay) màu đen, trên thân có dòng chữ 

“Sky Marshal” cho Công an thành phố P, tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo xác nhận nội dung Cáo trạng 

của Viện kiểm sát về diễn biến hành vi phạm tội là chính xác. Bị cáo Phan Văn 

H, Nguyễn Ngọc T đều khai: Sáng ngày 01/01/2023, T đến nhà H chơi. H dùng 

ĐTDĐ của mình (hiệu iPhone, màu đen) vào tài khoản Facebook tên “Huy Phan 

Văn” lên mạng xã hội thấy có người bán pháo hoa nên rủ T cùng góp tiền để 

mua pháo về bán lại kiếm lời, T đồng ý và cả hai cùng thống nhất góp mỗi 

người 5.000.000 đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, H đặt mua 20 hộp pháo hoa 

nổ và 06 bì pháo nổ với giá 10.000.000 đồng. Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

02/01/2023, người bán pháo liên hệ với H và hẹn thời gian, địa điểm gần trang 

trại nhà hàng TN đường L để đưa pháo. H điều khiển xe mô tô BKS 81B2-

946.10 chở T đến địa điểm đã hẹn và thấy một người đàn ông, T là người đưa 

10.000.000 đồng cho người đàn ông này và cầm bì ni lông màu đen có pháo, sau 

đó cả hai đem về nhà H cất giấu. Khoảng 10 giờ cùng ngày có người liên hệ qua 

tài khoản Facebook của H đặt mua 03 hộp pháo hoa nổ. Cả hai bàn bạc và thống 

nhất bán với giá 2.000.000 đồng và hẹn người này tại địa chỉ mà các bị cáo mua 

pháo. H điều khiển xe mô tô BKS 81B2-946.10 chở T ra địa chỉ đã hẹn gặp một 

người đàn ông đang đứng chờ, T đưa pháo và nhận tiền. Bị cáo H khai: hai tài 

khoản Facebook mà bị cáo dùng để liên hệ mua và bán pháo đã bị xóa vì sợ bị 

phát hiện. Khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, Công an thành phố P đến kiểm tra 

nhà và lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang. Xe mô tô BKS 81B2-946.10 

bị cáo điều khiển chở T đi mua bán pháo là của anh Nguyễn Văn L; anh L 

không biết bị cáo mượn xe để đi mua bán pháo. Ngoài số pháo bị thu giữ bị cáo 

còn bị thu giữ một số đồ vật như Cáo trạng công bố. Bị cáo T xác nhận đối với 

02 vật có hình dạng giống lựu đạn màu đen và màu cam là do T nhặt được ngoài 

công viên DH, có đưa H cất giữ, bị cáo không yêu cầu nhận lại. Bị cáo H, T cho 

biết chiếc ĐTDĐ loại cảm ứng màu xám, hiệu iPhone S (T) và chiếc ĐTDĐ loại 

phím bấm màu đen có dòng chữ PHILIPS (H), các bị cáo không sử dụng vào 

việc phạm tội. 
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Người làm chứng Nguyễn Văn L khai: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 

02/01/2023 H có điện thoại mượn xe mô tô BKS 81B2-946.10 của tôi để đi 

chơi, tôi đồng ý và đem xe đến nhà cho H mượn, đến chiều cùng ngày thì H đem 

xe đến nhà tôi trả; không biết H sử dụng xe để đi buôn bán hàng cấm.  

Bà Trần Thị Thu T1 (mẹ của bị cáo H) cho biết: Chiều ngày 02/01/2023, tôi 

được Công an thông báo kiểm tra ngôi nhà nơi H đang ở (nhà của tôi), tại Hẻm 1, 

đường N, phường IK, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Kiểm tra, phát hiện có pháo nổ và 

một số vật giống như súng, đạn… Công an lập biên bản bắt quả tang người phạm tội 

đối với H và T về hành vi buôn bán hàng cấm. Tôi không biết H cất giấu pháo và 

những vật khác trong nhà. 

Bà Nguyễn Thị H1 (mẹ của bị cáo T) cho biết: Trong ngày 02/01/2023, tôi 

không biết T đi đâu làm gì với ai, tôi được con gái điện thoại báo T bị công an bắt 

giữ về hành vi buôn bán pháo. Trong thời gian T nghỉ phép, tôi không thấy T 

mang vật gì về cất giữ tại nhà. 

Cáo trạng số 09/CT-VKSQSKV52 ngày 16/6/2023 của Viện kiểm sát quân 

sự Khu vực 52 Quân khu 5 truy tố Phan Văn H, Nguyễn Ngọc T về tội "Buôn bán 

hàng cấm" theo điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự (BLHS). 

Tranh luận tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối 

với Phan Văn H và Nguyễn Ngọc T. Kiểm sát viên phân tích nguyên nhân, điều 

kiện phạm tội; đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; hậu 

quả của vụ án; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS); nhân 

thân của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX):  

Về hình sự tuyên bị cáo Phan Văn H, Nguyễn Ngọc T phạm tội “Buôn 

bán hàng cấm”; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; 

khoản 1 Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 38 BLHS đối với hai bị cáo; áp dụng 

điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS đối với bị cáo Phan Văn H. Xử phạt: Bị cáo 

Phan Văn H từ 36 (ba mươi sáu) tháng tù đến 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Bị cáo 

Nguyễn Ngọc T từ 24 (hai mươi bốn) tháng tù đến 30 (ba mươi) tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày các bị cáo bị tạm giữ, ngày 

02/01/2023. Xét bị cáo H nghề nghiệp lao động tự do, thu nhập không ổn định; 

bị cáo T không có thu nhập và hai bị cáo không có tài sản riêng, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị 

cáo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng các điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 BLHS; các 

điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 10 tờ Polyme mệnh giá 200.000 

đồng (hiện đang lưu giữ tại Ban T, BCHQS tỉnh Gia Lai); 01 ĐTDĐ loại cảm 

ứng màu đen, phía sau có hình quả táo bị khuyết và dòng chữ iPhone. 

- Tịch thu, tiêu hủy 14 hộp pháo hoa nổ loại 49 viên/hộp; 05 bì pháo nổ 

loại 100 viên/bì; 01 vật hình cầu có hình dạng giống lựu đạn màu cam; 01 vật 

hình cầu có hình dạng giống lựu đạn màu đen (hiện đang lưu giữ tại Kho V, 
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BCHQS tỉnh Gia Lai). 

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS trả 01 ĐTDĐ loại cảm ứng màu 

xám, phía sau có hình quả táo bị khuyết và dòng chữ iPhone S; 01 ĐTDĐ loại phím 

bấm màu đen, phía trước và sau có dòng chữ Philips cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Riêng xe mô tô BKS 81B2-946.10 của anh Nguyễn Văn L mà các bị cáo 

dùng làm phương tiện phạm tội, quá trình điều tra xác minh và tại phiên tòa xác 

định anh L không biết các bị cáo mượn xe của mình để buôn bán hàng cấm, nên 

không đề nghị xem xét. 

Các bị cáo không có ý kiến gì về nội dung lời luận tội, xin HĐXX giảm 

nhẹ hình phạt. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: rất hối hận về hành vi phạm tội, mong HĐXX 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

thành phố P, tỉnh Gia Lai, CQ ĐTHS Khu vực 5 Quân khu 5, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát quân sự Khu vực 52 Quân khu 5, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, có cơ sở khẳng định hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Sau khi thẩm tra lời khai của các bị cáo và những người làm chứng tại 

phiên tòa. Qua xem xét Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Biên bản khám 

nghiệm hiện trường, Sơ đồ hiện trường, các kết luận giám định và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. HĐXX xác định: Với mục đích thu lợi bất 

chính để có tiền tiêu xài cá nhân nhưng không thông qua lao động chân chính, 

Phan Văn H và Nguyễn Ngọc T đã bàn bạc, thống nhất góp mỗi người 

5.000.000 đồng mua pháo hoa về bán kiếm lời. Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

02/01/2023, H điều khiển xe mô tô BKS 81B2-946.10 chở T đến khu vực đường 

L, phía trước trang trại TN, thuộc phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai thực hiện 

hành vi mua 20 hộp pháo hoa nổ loại 49 viên/hộp và 06 bì pháo nổ loại 100 

viên/bì với giá 10.000.000 đồng với đối tượng đã liên hệ trước đó và đem về cất 

giấu tại nhà H. Khoảng 10 giờ 00 phút cùng ngày, H và T tiếp tục tới đường L, 

phía trước trang trại TN, thuộc phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai bán 03 hộp 

pháo hoa nổ loại 49 viên/hộp với giá 2.000.000 đồng cho một người không rõ lai 

lịch liện hệ mua bán pháo qua tài khoản mạng xã hội fackbook. Đến khoảng 15 

giờ 50 phút cùng ngày, Công an thành phố P, tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra nhà 

bị cáo H tại Hẻm 1, đường N, phường IK, thành phố P, tỉnh Gia Lai phát hiện có 

pháo nổ và lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang.  
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Bị cáo H và T mua bán pháo hoa nổ với tổng khối lượng 30,4 kilogam (số 

pháo thu tại nhà bị cáo H) và 03 hộp pháo hoa nổ loại 49 viên/hộp mà hai bị cáo 

đã bán cho đối tượng chưa xác định được thu 2.000.000 đồng, tổng trọng lượng 

pháo nổ làm căn cứ xác định TNHS là khoản 35 kilogam. Căn cứ khoản 1 Điều 

5 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng pháo, xác định hành vi mua bán pháo nổ để thu lợi của các bị cáo là hành 

vi bị nghiêm cấm. HĐXX kết luận các bị cáo Phan Văn H, Nguyễn Ngọc T 

phạm tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 BLHS. 

[3] Tội phạm các bị cáo thực hiện là nghiêm trọng, với lỗi cố ý, đã xâm 

phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một 

số loại hàng cấm, đã xâm phạm đến trật tự an ninh trên địa bàn. Hành vi của bị 

cáo T ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của Quân đội. 

Là vụ án đồng phạm giản đơn. Bị cáo Phan Văn H là người khởi xướng, 

là người thực hành tích cực nhất (rủ T; liên hệ các đối tượng ngoài xã hội để 

mua bán pháo; dùng xe mô tô cùng T đi mua, bán pháo; cất trữ pháo và tiền bán 

pháo tại nhà) nên H phải chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ án. Bị cáo 

Nguyễn Ngọc T là người thực hành, góp tiền, cùng H thực hiện việc mua bán 

pháo nên chịu trách nhiệm hình sự sau bị cáo H. HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 

17; Điều 58 BLHS đối với hai bị cáo. 

Đối với 02 đối tượng trực tiếp giao dịch mua bán pháo với hai bị cáo, CQ 

ĐTHS Khu vực 5 Quân khu 5 đã điều tra, xác minh nhưng không có kết quả, khi 

nào xác định được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với các bị cáo:  

Tình tiết tăng nặng TNHS: Bị cáo Phan Văn H đã chấp hành xong Bản án 

số 32/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chưa 

được xóa án tích nhưng lại phạm tội mới nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng 

TNHS “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS. 

Tình tiết giảm nhẹ TNHS: các bị cáo H, T thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS theo điểm s khoản 1 Điều 51 

BLHS. 

Xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, hậu quả của 

vụ án, điều kiện nguyên nhân phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, 

nhân thân của các bị cáo (đặc biệt đối với nhân thân bị cáo H). Hành vi phạm tội 

của các bị cáo cần xử lý nghiêm, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định để 

cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời làm bài học răn đe, 

giáo dục và phòng ngừa chung. Xét điều kiện thu nhập, tài sản của các bị cáo, 

HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo, 

như quan điểm của Kiểm sát viên. 

[5] Xét quan điểm của Kiểm sát viên về tội danh, điều luật áp dụng đối 

với bị cáo Phan Văn H, Nguyễn Ngọc T là có căn cứ chấp nhận. 

Đối với 01 khẩu súng ổ xoay (ổ quay) có tay cầm màu đen, thân màu 
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trắng và 10 viên đạn thể thao cỡ (5,6x15,6)mm. Ngày 28/4/2023, Cơ quan A 

điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 08/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình 

sự và Quyết định số 29/QĐ-ANĐT khởi tố bị can đối với Phan Văn H về tội 

“Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 BLHS.  

Đối với 01 khẩu súng ổ xoay (ổ quay) có màu đen, trên thân có dòng chữ 

“Sky Marshal”. Ngày 05/7/2023, Ủy ban nhân dân thành phố P ra Quyết định số 

72/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạt hành chính đối với Phan Văn H về hành vi 

“Tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm”, với số tiền 7.500.000 đồng, bị 

cáo đã nộp phạt. 

[6] Về xử lý vật chứng: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm b khoản 2 Điều 106 

BLTTHS tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.000.000 đồng, do các 

bị cáo H và T phạm tội mà có, hiện đang lưu giữ tại Ban T, BCHQS tỉnh Gia Lai 

(phiếu thu ngày 23/5/2023). 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 

BLTTHS tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 ĐTDĐ hiệu iPhone, màu 

đen mà bị cáo H dùng vào việc phạm tội (có đặc điểm như Biên bản niêm phong 

đồ vật, tài liệu bị tạm giữ ngày 02/01/2023). 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 

BLTTHS tịch thu tiêu hủy số pháo còn lại sau khi đã trừ số pháo lấy mẫu để 

giám định là: 14 hộp pháo hoa nổ được dán kín bằng giấy màu và 05 bì pháo nổ 

đựng trong bì nilon (có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

26/5/2023). Hiện đang lưu giữ tại Kho V, BCHQS tỉnh Gia Lai. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu, tiêu hủy: 01 vật hình 

cầu có hình dạng giống lựu đạn màu cam; 01 vật hình cầu có hình dạng giống 

lựu đạn màu đen, là vật không có giá trị sử dụng (có đặc điểm như biên bản 

niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ ngày 02/01/2023). Hiện đang lưu giữ tại 

Kho V, BCHQS tỉnh Gia Lai.  

Đối với 01 ĐTDĐ iPhone S của Nguyễn Ngọc T và 01 ĐTDĐ loại phím 

bấm màu đen có dòng chữ PHILIPS của Phan Văn H (có đặc điểm như Biên bản 

niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ ngày 02/01/2023). HĐXX xét thấy hai 

điện thoại trên, các bị cáo không sử dụng làm công cụ phạm tội nên trả lại cho 

các bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS. 

Đối với xe mô tô BKS 81B2-946.10 các bị cáo đã dùng làm phương tiện 

phạm tội. Xét Nguyễn Văn L không biết các bị cáo dùng vào việc phạm tội, Cơ 

quan điều tra không thu giữ và HĐXX không xem xét giải quyết. 

[7] Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo Phan Văn H, Nguyễn Ngọc T mỗi 

người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên, căn cứ điểm g khoản 2 Điều 260 BLTTHS, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về hình sự: 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn H (tên gọi khác: Bình Định) và Nguyễn Ngọc 

T (tên gọi khác: Còi) phạm tội "Buôn bán hàng cấm". 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 

17; khoản 1 Điều 38; Điều 58 BLHS đối với hai bị cáo. Áp dụng điểm h khoản 1 

Điều 52 BLHS đối với bị cáo Phan Văn H. Xử phạt bị cáo:  

Phan Văn H 36 (ba mươi sáu) tháng tù. 

Nguyễn Ngọc T 24 (hai mươi bốn) tháng tù 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù của các bị cáo tính từ ngày bị tạm giữ, 

ngày 02/01/2023. 

2. Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS 

tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng, hiện đang 

lưu giữ tại Ban T, BCHQS tỉnh Gia Lai (phiếu thu ngày 23/5/2023). 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS 

tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 ĐTDĐ hiệu iPhone màu đen (có đặc 

điểm như Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ ngày 02/01/2023). 

Áp dụng điểm điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 

BLTTHS tịch thu tiêu hủy: 14 hộp pháo hoa nổ được dán kín bằng giấy màu; 05 

bì pháo nổ (có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/5/2023), 

hiện đang giữ tại Kho V, BCHQS tỉnh Gia Lai. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy: 01 vật hình 

cầu có hình dạng giống lựu đạn màu cam; 01 vật hình cầu có hình dạng giống lựu 

đạn màu đen (có đặc điểm như biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ ngày 

02/01/2023), hiện đang lưu giữ tại Kho V, BCHQS tỉnh Gia Lai. 

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS trả lại 01 ĐTDĐ hiệu iPhone S 

màu xám cho Nguyễn Ngọc T; 01 ĐTDĐ hiệu PHILIPS cho Phan Văn H (có đặc 

điểm như Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ ngày 02/01/2023). 

3. Về án phí: 

Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 BLTTHS, bị cáo Phan Văn 

H, Nguyễn Ngọc T mỗi người phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 02/8/2023), các bị cáo 

có quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án quân sự Quân khu 5./. 
  

Nơi nhận: 
- Bị cáo (02); 

- VKSQSQK5; 

- VKSQSKV52 QK5; 

- Phòng THA QK5; 

- CQ ĐTHSKV5 QK5; 

- CQ THAHS QĐ3; 

- Trại tạm giam QĐ3; 

- BCHQS tỉnh Gia Lai; 

- CQ A CA tỉnh Gia Lai; 

- Lưu: HSVA, THA. V12.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

1// Võ Hồng Ánh Vân 

 

 


